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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ DẤU HIỆU DI TÍCH 
ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM KÊ (CHƯA XẾP HẠNG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)


	STT
	Tên địa điểm có dấu hiệu di tích
	Địa chỉ
	Loại  hình

(dự kiến)
	Dự kiến diện tích 
khoanh vùng bảo vệ

	I. Huyện Điện Biên

	1
	Hang động Con Cang
	Bản Con Cang, xã Na Ư
	Danh lam thắng cảnh
	100.000m2
Kv1: 30.000m2
Kv2: 70.000m2

	II. Huyện Điện Biên Đông

	1
	Hồ nước tự nhiên Nong U
	Bản Tìa Mừng B, xã Nong U
	Danh lam thắng cảnh
	120.000m2
Kv1: 50.000m2
Kv2: 70.000m2

	III. Huyện Mường Chà

	1
	Hang động 72
	Bản Pa Ham, xã Pa Ham,
	Danh lam thắng cảnh
	50.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 30.000m2

	2
	Hang động Thẳm Tâu (hang Sơ tán)
	Bản Pa Ham, xã Pa Ham
	Di chỉ khảo cổ học
	30.000m2
Kv1: 10.000m2
Kv2: 20.000m2

	3
	Hang động Chung Cỏ
	Bản San Xả Hồ, xã Hừa Ngài,
	Danh lam thắng cảnh
	50.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 30.000m2

	4
	Hang động Tìa Chớ
	Bản Há La Chủ B, xã Hừa Ngài
	Danh lam thắng cảnh
	80.000m2
Kv1: 30.000m2
Kv2: 50.000m2

	5
	Hang động Thèn Pả
	Bản Thèn Pả, xã Sa Lông
	Danh lam thắng cảnh
	50.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 30.000m2

	IV. Huyện Tuần Giáo

	1
	Hang động Thẳm Ná Nọi
	Bản Cộng, xã Chiềng Đông
	Lịch sử
	50.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 30.000m2

	2
	Hang động Thẳm Co Hang
	Bản Cộng, xã Chiềng Đông
	Lịch sử
	50.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 30.000m2

	3
	Hang động Thẳm Đán Đanh
	Bản Cộng, xã Chiềng Đông
	Lịch sử
	50.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 30.000m2

	4
	Hang Động Thẳm Nặm
	Bản Thẳm Nặm, xã Tênh Phông
	Danh lam thắng cảnh
	100.000m2
Kv1: 30.000m2
Kv2: 70.000m2

	5
	Thác nước Huổi Lóng
	Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung
	Danh lam thắng cảnh
	80.000m2
Kv1: 30.000m2
Kv2: 50.000m2

	6
	Hang động Khó Púa
	Bản Đề Chia B, xã Pú Nhung
	Danh lam thắng cảnh
	110.000m2
Kv1: 40.000m2
Kv2: 70.000m2

	7
	Hang động Thẳm Quái
	Bản Dửn, xã Chiềng Sinh
	Danh lam thắng cảnh
	60.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 40.000m2

	V. Huyện Tủa Chùa

	1
	Hang động Làng Sảng
	Thôn Làng Sảng, xã Tả Sìn Thàng
	Danh lam thắng cảnh
	80.000m2
Kv1: 40.000m2
Kv2: 40.000m2

	2
	Hang Nhím
	Thôn 3, xã Lao Xả Phình
	Danh lam thắng cảnh
	60.000m2
Kv1: 20.000m2
Kv2: 40.000m2

	3
	Hang động Chua Po
	Thôn 3, xã Lao Xả Phình
	Danh lam thắng cảnh
	90.000m2
Kv1: 40.000m2
Kv2: 50.000m2

	VI. Huyện Mường Nhé

	1
	Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
	Các xã: Mường Nhé, Sín Thầu, Nậm Kè, Chung Chải, Leng Su Sìn
	Danh lam thắng cảnh
	454.810.000m2

	VII. Huyện Nậm Pồ

	1
	Đỉnh núi Ngài Thầu
	Bản Ngài Thầu 1, xã Nà Bủng
	Lịch sử
	30.000m2
Kv1: 10.000m2
Kv2: 20.000m2

	VIII. Thị xã Mường Lay

	1
	Hang động Bản Bắc
	Bản Bắc I, xã Lay Nưa
	Danh lam thắng cảnh
	90.000m2
Kv1: 40.000m2
Kv2: 50.000m2

	IX. Thành phố Điện Biên Phủ

	1
	Hồ Pá Khoang
	Xã Pá Khoang
	Danh lam thắng cảnh
	19.000.000m2
Kv1: 600.000m2
Kv2: 13.000.000m2


 TỔNG CỘNG: 21 Địa điểm có dấu hiệu di tích.
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